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ĐỀ ÁN
Thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”
(Ban hành kèm theo Quyết định số:......../QĐ-LĐLĐ ngày......tháng......năm 2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội)

----------------------------

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội xây dựng Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”, nội dung như sau:
I. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ
1. Tên cơ quan:
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2. Trụ sở chính:
- Địa chỉ: Số 51 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội



- Điện thoại: 0243.8254961




- website:
http://congdoanhanoi.org.vn/
3. Người chịu trách nhiệm chính về nội dung: Đồng chí Ngô Văn Tuyến: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.
4. Đặc điểm của đơn vị 
4.1. Về tổ chức bộ máy:
- Cơ quan LĐLĐ thành phố gồm:

· Thường trực LĐLĐ thành phố gồm 06 đồng chí;
· 07 ban chuyên đề gồm: Tổ chức, Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động; Tuyên giáo; Nữ công; Tài chính; Văn phòng Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng;
· 10 đơn vị trực thuộc: trong đó có 7 đơn vị sự nghiệp, 03 doanh nghiệp.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Tổng số có 45 đầu mối Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (gồm: 30 LĐLĐ quận, huyện, thị xã; 08 Công đoàn ngành, 05 Công đoàn Tổng công ty; Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội).
- Tổng số CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố: 25 Công đoàn cơ sở.
- Tổng số Công đoàn cơ sở: 
9.031 Công đoàn cơ sở
- Tổng số đoàn viên:

609.274 đoàn viên
- Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố: 59 ủy viên; Số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố: 11 ủy viên.
4.2. Chức năng, nhiệm vụ:
- LĐLĐ thành phố Hà Nội nằm trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam. “Đối tượng tập hợp của LĐLĐ thành phố gồm đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn. LĐLĐ thành phố chỉ đạo trực tiếp các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn Tổng công ty (thuộc thành phố), Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất và các Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc” (Qui định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam)

- Thực hiện chức năng "…đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". (Trích: Điều 10 Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2014)
- Thực hiện nhiệm vụ:

+ Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn.
+ Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và nghị quyết đại hội Công đoàn thành phố; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
+ Tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của CNVCLĐ trên địa bàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội của CNVCLĐ trên địa bàn.
+ Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, Công đoàn ngành trung ương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham gia hội đồng trọng tài lao động ở địa phương, hướng dẫn và chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
+ Chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
+ Thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ được phân cấp quản lý.
+ Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội các Công đoàn cấp dưới; xây dựng CĐCS và nghiệp đoàn vững mạnh.

II. SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU, CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Sự cần thiết
Tính đến hết năm 2020, LĐLĐ thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo 45 đầu mối LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác… tổng số 9.031 Công đoàn cơ sở với 609.274 đoàn viên Công đoàn, trong đó có 5.398 CĐCS ngoài khu vực Nhà nước (chiến tỷ lệ 59,77% tổng số CĐCS) với 387.372 đoàn viên Công đoàn (chiếm tỷ lệ 63,58% tổng số đoàn viên). Hoạt động của CĐCS đóng vai trò hết sức quan trọng đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp Công đoàn vì CĐCS là nơi trực tiếp tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cũng là đầu mối trực tiếp tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đoàn viên, người lao động.

Trong những năm qua, cũng với việc tuyên truyền, triển khai thực hiện thông qua hệ thống tổ chức từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện, thị xã, ngành tới các CĐCS... LĐLĐ thành phố Hà Nội duy trì có hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử, hoạt động của Báo Lao động Thủ đô, phát hành báo miễn phí tới công nhân lao động trên địa bàn... góp phần tuyên truyền về hoạt động của các cấp Công đoàn Thành phố; tuyên truyền về nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của CĐCS. Tuy nhiên chưa có tài liệu hoàn chỉnh, có hệ thống phục vụ cho hoạt động, sinh hoạt CĐCS.
Trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, công tác định hướng, hướng dẫn hoạt động của CĐCS càng phải được coi trọng. CĐCS cần có được những thông tin định hướng, trao đổi nghiệp vụ kịp thời, thông suốt, thống nhất từ LĐLĐ thành phố tới các CĐCS nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Vì vậy, xây dựng và phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS là rất cần thiết và quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS và xây dựng tổ chức Công đoàn thành phố ngày càng vững mạnh.
2. Mục tiêu Đề án:
- Thông tin, phản ánh kịp thời tới CĐCS, đoàn viên những kết quả hoạt động nổi bật của các cấp Công đoàn thành phố.

- Định hướng nội dung hoạt động trọng tâm của các cấp Công đoàn thành phố, nhất là CĐCS.

- Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn của Chủ tịch CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Thông tin tới CĐCS, đoàn viên về những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết của tổ chức Công đoàn có liên quan đến đoàn viên, người lao động…
3. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Công đoàn; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;
- Nghị quyết số 06a/NQ-TLĐ, ngày 06/01/2011, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá X, về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS;
- Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023;

- Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XVI, ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-LĐLĐ ngày 12/6/2018;
III. THỂ THỨC XUẤT BẢN, KẾT CẤU, NỘI DUNG BẢN TIN
1. Phương án sản xuất và phát hành Bản tin:
1.1. Tên xuất bản phẩm:
BẢN TIN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

1.2. Kỳ hạn xuất bản: Dự kiến trước mắt thực hiện thí điểm trong hai năm 2021 và 2022. Sau thời gian thực hiện thí điểm tổ chức đánh giá kết quả và đề xuất định hướng thực hiện trong các năm tiếp theo.
- Năm 2021:
 Phát hành 01 kỳ/quý, ra vào ngày 25 tháng cuối quý.

- Năm 2022:
 Phát hành 01 kỳ/tháng, ra vào ngày 25 hàng tháng. 

- Số đầu tiên dự kiến phát hành vào Quý II năm 2021. 

1.3. Số lượng bản phát hành/kỳ: 12.000 cuốn. 

1.4. Phương án sản xuất

- Giao Báo Lao động Thủ đô là cơ quan thực hiện sản xuất và phát hành bản tin theo phương thức LĐLĐ thành phố đặt hàng.
- Thành lập Ban Chỉ đạo “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở” của LĐLĐ thành phố. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về nội dung của Bản tin.
1.5. Phương thức phát hành: Tự phát hành thông qua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và phát hành qua Bưu điện.
2. Đối tượng phát hành:  
- 59 ủy viên Ban Chấp hành, 11 ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố Hà Nội;

- 07 ban chuyên đề LĐLĐ thành phố; 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- 45 đầu mối Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- 25 CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố.

- 9.031 Công đoàn cơ sở (Số liệu tính đến 31/12/2020)

- Dự kiến bình quân phát triển 700 CĐCS/năm.

- Nộp lưu chiểu theo quy định.

* Số lượng bản phát hành/kỳ: 12.000 cuốn. 
3. Kết cấu nội dung Bản tin:
3.1. Trang bìa

- Bìa 1: Tên bản tin, 01 ảnh đen trắng
- Bìa 2: Mục lục

- Bìa 3: Thông tin về Ban Biên tập, Thông tin liên hệ.
- Bìa 4: Thông tin về giấy phép xuất bản

3.2. Nội dung
- Trang 1: Bìa phụ
- Trang 2: Nhiệm vụ chủ yếu của các cấp Công đoàn thành phố Quý…./...
- Trang 3 đến trang 20: Tin tức – sự kiện:

+ Tin tổng hợp chung về hoạt động của LĐLĐ thành phố trong quý. Điểm lại một số sự kiện và bình luận sự kiện nổi bật nhất của LĐLĐ thành phố. Tin tức hoạt động của các đồng chí Thường trực trong quý.
+ Tin, bài tuyên truyền, thông tin những hoạt động nổi bật trong quý của các cấp Công đoàn thành phố.

+ Tin, bài có tính thời sự liên quan đến Tổ chức Công đoàn trong q uý.
- Trang 21 đến trang 25: Hoạt động của Tổng LĐLĐ Việt Nam: điểm những tin tức, sự kiện nổi bật nhất của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

- Trang 26 đến trang 36: Chính sách, văn bản mới: Giới thiệu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, CNVCLĐ; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố liên quan đến hoạt động các cấp Công đoàn, đoàn viên.

- Trang 35 - 36: Cách làm hay; bài viết về những cách làm hay của công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở, cán bộ công đoàn… rút ra bài học kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.  
Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, nội dung trên sẽ được điều chỉnh và hoàn thiện dần theo từng số.
4. Nguồn tin:

- Thông tin do các ban LĐLĐ thành phố, các cấp Công đoàn thành phố cung cấp theo chức năng, nhiệm vụ.

- Trích dẫn từ các nguồn tin của các báo, các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử; các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội và của LĐLĐ thành phố (không thuộc danh mục bí mật).

- Từ nguồn tin đã xuất bản của báo Lao động Thủ đô.
IV. DỰ KIẾN VỀ KINH PHÍ

1. Dự kiến chi phí tài chính: Khái toán chi phí cho 1 kỳ xuất bản 152.915.000 đồng.
- Chi phí năm 2021: 152.915.000 đồng/kỳ X 3 kỳ = 458.745.000 đồng. 

- Chi phí năm 2022: 152.915.000 đồng/kỳ X 12 kỳ = 1.834.980.000 đồng.

- Tổng chí phí khái toán của Đề án: 2.293.725.000 đồng.

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách Công đoàn thành phố Hà Nội.
2. Nơi in và phương thức phát hành:   
- Nơi in:  Sau khi được phê duyệt Đề án, nơi in được chọn theo Luật đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh theo quy định của Pháp luật.
- Phương thức phát hành: Phát hành qua Bưu điện và các hình thức phù hợp.

V. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ
1. Phương án nhân sự:

1.1. Đối với LĐLĐ thành phố: Thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”, gồm các đồng chí:
1) Đ/c Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội - Tổ trưởng;
2) Đ/c Lê Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội - Tổ phó;

3) Đ/c Hà Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội - Thành viên;

4) Đ/c Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội - Thành viên;

5) Đ/c Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô - Thành viên;

6) Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô - Thành viên.
1.2. Đối với Báo lao động Thủ đô: Căn cứ quy định hiện hành, thành lập Tổ Biên tập, xuất bản của Báo Lao động Thủ đô để sản xuất, phát hành bản tin:
2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
- Tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội về công tác biên tập, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS.

- Thẩm định, phê duyệt nội dung thông tin và phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động.

- Phối hợp với các ban, đơn vị trực thuộc, các cấp Công đoàn Thủ đô khai thác thông tin; phổ biến những văn bản của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội phục vụ hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng hoạt động của CĐCS và các cấp Công đoàn. 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Tiến độ triển khai thực hiện
1.1. Xây dựng Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở” trình Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố; trình xin ý kiến Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố: Tháng 3 năm 2021.
1.2. Thành lập Tổ công tác; dự thảo Quy chế hoạt động, quy trình xuất bản của Bản tin sinh hoạt CĐCS; Tháng 3 năm 2021.

1.3. Làm thủ tục thủ tục đăng ký với Sở Thông tin truyền thông xin cấp giấy phép phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS, Tháng 3 năm 2021.
1.4. In ấn phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS, Tháng 4 năm 2021.

2. Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án
2.1. Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo, Báo Lao động Thủ đô hoàn thiện Đề án trình Thường trực LĐLĐ thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Tham mưu trình Thường trực LĐLĐ thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Bản tin sinh hoạt CĐCS; Dự thảo phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Bản tin;

- Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo, Báo Lao động Thủ đô dự thảo Quy chế hoạt động của Bản tin sinh hoạt CĐCS, xin ý kiến Thường trực, các ban LĐLĐ thành phố và tiếp thu chỉnh sửa trình Thường trực LĐLĐ thành phố ban hành.

2.2. Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố:

- Phối hợp với Báo Lao động Thủ đô xin ý kiến Ban Tuyên giáo Thành ủy về nội dung Bản tin sinh hoạt CĐCS; xin giấy phép xuất bản từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.
- Phối hợp với Ban Tổ chức, Báo Lao động Thủ đô dự thảo Quy chế hoạt động của Bản tin sinh hoạt CĐCS.

2.3. Ban Tài chính LĐLĐ thành phố:

- Phối hợp với các ban và Báo Lao động Thủ đô tham mưu phê duyệt dự toán kinh phí và thủ tục, cấp kinh phí liên quan đến tài chính để phục vụ xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS.
2.4. Báo Lao động Thủ đô

- Phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo hoàn thiện Đề án “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”; lập dự toán kinh phí chi tiết trình Thường trực LĐLĐ thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Tham mưu xin ý kiến Ban Tuyên giáo Thành ủy về nội dung và thủ tục pháp lý về xuất bản Bản tin sinh hoạt CĐCS.
- Dự kiến và triển khai các phương án thực hiện sản xuất và phát hành bản tin theo  đặt hàng của LĐLĐ thành phố.
2.5. Đối với các ban, các cấp Công đoàn thành phố:

Sau khi Đề án được phê duyệt và triển khai, phối hợp thực hiện các nội dung:

- Viết tin, bài phản ánh về những hoạt động nổi bật thuộc chuyên đề của ban được phân công phụ trách; thông tin hoạt động của nổi bật đơn vị;

- Các văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố liên quan đến hoạt động các cấp Công đoàn, đoàn viên.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ban và nhiệm vụ được phân công, phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu về tiến độ thời gian đề ra.
Trên đây là nội dung Đề án xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS. Các tập thể, cá nhân căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện./.
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